
STT Số hồ sơ Cá nhân/ Tổ chức Tên thủ tục hành chính 
Ngày tiếp 

nhận 
Ngày hẹn trả 

Ngày kết 

thúc xử lý 

Trạng thái hồ 

sơ 

1 H24.132-251009-17385 NGUYỄN HÀ MY Thủ tục đăng ký khai sinh 
09/10/2025 

16:12:15 

13/10/2025 

07:30:00 

10/10/2025 

08:02:05 
Đã trả kết quả 

2 H24.132-251009-17919 ĐỖ THỊ TUYÊN Thủ tục đăng ký lại khai sinh 
10/10/2025 

08:06:54 

22/10/2025 

13:36:54 

10/10/2025 

14:21:10 
Đã trả kết quả 

3 H24.132-251009-18232 LÊ THỊ THẢO Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 
10/10/2025 

08:07:34 

13/10/2025 

08:07:34 

10/10/2025 

14:11:07 
Đã xử lý xong 

4 H24.132-251009-18590 PHẠM VĂN TƯỜNG Thủ tục đăng ký lại khai sinh 
10/10/2025 

08:08:08 

22/10/2025 

13:38:08 

10/10/2025 

14:22:03 
Đã trả kết quả 

5 H24.132-251010-2375 PHẠM THỊ TÁM Thủ tục đăng ký lại khai sinh 
10/10/2025 

11:00:19 

23/10/2025 

07:30:00 

10/10/2025 

14:22:48 
Đã trả kết quả 

6 H24.132-251010-2408 BÙI VĂN VINH 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

10/10/2025 

08:30:25 

13/10/2025 

08:30:25 

10/10/2025 

13:41:20 
Đã trả kết quả 

7 H24.132-251010-3973 NGUYỄN ĐỨC QUỲNH Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 
10/10/2025 

10:25:46 

13/10/2025 

10:25:46 

10/10/2025 

14:10:29 
Đã trả kết quả 

8 H24.132-251010-6132 MẠC VĂN MÙA Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 
10/10/2025 

10:23:48 

15/10/2025 

10:23:48 

10/10/2025 

14:13:49 
Đã trả kết quả 

9 H24.132-251010-7052 NGUYỄN VĂN QUANG 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

10:17:53 

13/10/2025 

10:17:53 

10/10/2025 

10:58:17 
Đã trả kết quả 

10 H24.132-251010-7248 PHẠM HUY THUYÊN 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

10:18:24 

13/10/2025 

10:18:24 

10/10/2025 

10:59:03 
Đã trả kết quả 

11 H24.132-251010-7384 NGUYỄN ĐẮC HẬU 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

10:19:00 

13/10/2025 

10:19:00 

10/10/2025 

10:59:33 
Đã trả kết quả 

12 H24.132-251010-7569 
NGUYỄN TRỌNG 

TRƯỜNG 
Thủ tục đăng ký kết hôn 

10/10/2025 

10:20:18 

13/10/2025 

10:20:18 

10/10/2025 

13:36:27 
Đã trả kết quả 

13 H24.132-251010-7675 NGUYỄN ĐẮC HẬU 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

10:19:23 

13/10/2025 

10:19:23 

10/10/2025 

11:00:04 
Đã trả kết quả 



14 H24.132-251010-7779 NGUYỄN THỊ LOAN 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

10:19:45 

13/10/2025 

10:19:45 

10/10/2025 

11:00:31 
Đã trả kết quả 

15 H24.132-251010-8024 NGUYỄN THỊ LOAN 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

10:28:31 

13/10/2025 

10:28:31 

10/10/2025 

11:01:09 
Đã trả kết quả 

16 H24.132-251010-8337 TIÊU QUANG MẠNH 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

10:45:05 

13/10/2025 

10:45:05 

10/10/2025 

11:44:27 
Đã trả kết quả 

17 H24.132-251010-8357 VŨ VIẾT BA Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 
10/10/2025 

11:01:01 

13/10/2025 

11:01:01 

10/10/2025 

14:13:01 
Đã trả kết quả 

18 H24.132-251010-8462 TIÊU QUANG MẠNH 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

10:45:30 

13/10/2025 

10:45:30 

10/10/2025 

11:44:51 
Đã trả kết quả 

19 H24.132-251010-8636 TIÊU QUANG MẠNH 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

10:45:56 

13/10/2025 

10:45:56 

10/10/2025 

11:45:18 
Đã trả kết quả 

20 H24.132-251010-8723 ĐỖ NGỌC NHẬT 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

10:46:27 

13/10/2025 

10:46:27 

10/10/2025 

11:45:49 
Đã trả kết quả 

21 H24.132-251010-8816 ĐỖ NGỌC NHẬT 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

10:47:24 

13/10/2025 

10:47:24 

10/10/2025 

11:46:18 
Đã trả kết quả 

22 H24.132-251010-8907 ĐỖ NGỌC NHẬT 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

10:47:51 

13/10/2025 

10:47:51 

10/10/2025 

11:46:59 
Đã trả kết quả 

23 H24.132-251010-9446 NGUYỄN ĐỨC TÂM Thủ tục đăng ký kết hôn 
10/10/2025 

10:59:36 

13/10/2025 

10:59:36 

10/10/2025 

13:35:45 
Đã trả kết quả 

24 H24.132-251010-10587 NGUYEN KIEM THANH Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 
10/10/2025 

13:42:54 

13/10/2025 

13:42:54 

10/10/2025 

17:10:25 
Đã trả kết quả 

25 H24.132-251010-11830 BÙI THỊ BÍCH NGỌC 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

14:47:56 

13/10/2025 

14:47:56 

10/10/2025 

16:37:27 
Đã trả kết quả 



26 H24.132-251010-12984 BÙI HỮU PHƯƠNG Thủ tục đăng ký lại khai sinh 
10/10/2025 

14:42:16 

23/10/2025 

09:12:16 

10/10/2025 

17:18:22 
Đã xử lý xong 

27 H24.132-251010-13450 BÙI ĐỨC VIỆT Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
10/10/2025 

14:43:20 

14/10/2025 

09:13:20 

10/10/2025 

17:11:10 
Đã trả kết quả 

28 H24.132-251010-14121 BÙI THỊ DUNG Thủ tục đăng ký lại kết hôn 
10/10/2025 

14:44:02 

23/10/2025 

09:14:02 

10/10/2025 

17:13:29 
Đã trả kết quả 

29 H24.132-251010-14613 HÀ THỊ ÁNH 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

15:10:43 

14/10/2025 

07:30:00 

10/10/2025 

16:30:06 
Đã trả kết quả 

30 H24.132-251010-14707 NGUYỄN VĂN SÂM 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

15:11:08 

14/10/2025 

07:30:00 

10/10/2025 

16:30:28 
Đã trả kết quả 

31 H24.132-251010-14786 PHẠM VŨ CẨM LY 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

15:11:31 

14/10/2025 

07:30:00 

10/10/2025 

16:35:25 
Đã trả kết quả 

32 H24.132-251010-15043 ĐINH THỊ NGỌC UYÊN 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

15:11:54 

14/10/2025 

07:30:00 

10/10/2025 

16:38:48 
Đã trả kết quả 

33 H24.132-251010-15361 PHẠM VŨ CẨM LY 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

15:18:42 

14/10/2025 

07:30:00 

10/10/2025 

16:34:21 
Đã trả kết quả 

34 H24.132-251010-15489 PHẠM VŨ CẨM LY 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

15:21:43 

14/10/2025 

07:30:00 

10/10/2025 

16:36:29 
Đã trả kết quả 

35 H24.132-251010-15560 MẠC THỊ NGỌC HÀ Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 
10/10/2025 

15:47:43 

15/10/2025 

10:17:43 

10/10/2025 

17:11:57 
Đã trả kết quả 

36 H24.132-251010-16913 
NGUYỄN KIÊM BẢO 

KHANG 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

10/10/2025 

16:06:08 

14/10/2025 

07:30:00 

10/10/2025 

17:13:30 
Đã trả kết quả 

37 H24.132-251010-17499 NGUYỄN THỊ TRANG Thủ tục đăng ký kết hôn 
10/10/2025 

17:15:35 

14/10/2025 

07:30:00 

10/10/2025 

17:21:24 
Đã trả kết quả 

38 H24.132-251011-6103 Phạm Đăng Khoa Thủ tục đăng ký khai sinh 
11/10/2025 

13:40:41 

22/10/2025 

07:30:00 
 Đã rút hồ sơ 

 


